
Số 
TT

Họ và tên Ngày sinh Địa chỉ thường trú CCCD
Ngày cấp 

CCCD 
Nơi cấp CCCD Số điện thoại Email Đơn vị công tác Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo Trình độ chuyên môn Môn thi sát hạch Lĩnh vực cấp CCHN Hạng

1 Trần Vũ Hải 28/5/1978
Phường Lê Lợi, thành phố Vinh, 

tỉnh Nghệ An
04007801372 04/03/2022

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0912995868
tranvuhai78@gmai

l.com
Công ty cổ phần tư vấn 6

Đại học Giao thông vận 
tải (2012)

Vừa học vừa 
làm

Kỹ sư xây dựng cầu - 
đường

Giám sát công trình giao 
thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình: Đường bộ

II

2 Phan Văn Minh 21/4/1984
Xóm Phúc Lộc, xã Hưng Lộc, 
thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

040084020272 23/4/2024
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0977212962

phanminhtvna@g
mail.com

Công ty CP đầu tư và 
thương mại tổng hợp 

Song Anh

Đại học giao thông vận 
tải (2008)

Chính quy
Kỹ sư tự động hoá thiết 

kế cầu đường, ngành 
xây dựng cầu đường

Thiết kế xây dựng công trình 
đường bộ

Thiết kế xây dựng công trình: Đường 
bộ

III

3 Nguyễn Văn Tuyên 02/04/1985
Khối 250, phường Quang Tiến, 
thị xã Thái Hoà, tỉnh Nghệ An

040085003499 08/04/2025
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0977212962

tuyennv@nghiada
n.gov.com

Ban QLDA ĐTXD 
huyện Nghĩa Đàn

Đại học Vinh (2011) Tại chức
Kỹ sư dân dụng và 

công nghiệp
Quản lý dự án Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

4 Phạm Văn Trung 18/4/1979
phường Hưng Đông, thành phố 

Vinh, tỉnh Nghệ An
040079003711 05/4/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0983568277
Phamtrung0479@

gmail.com

Công ty TNHH tư vấn 
xây dựng và hạ tầng 

Miền Trung

Đại học kiến trúc Hà 
Nội (2004)

Chính quy
Kỹ sư đô thị, ngành cấp 

thoát nước
Thiết kế Cấp thoát nước công 

trình
Thiết kế cơ - điện công trình (Hệ 

thống Cấp - thoát nước công trình)
I

5 Nguyễn Văn Trường 17/06/1980
Số 55, đường Trần Sỹ Trác, K7, 

TT Xuân An, Hà Tĩnh
042080011547 09/8/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0982841795
nguyenvantruong1
979@gmail.com

Công ty cổ phần đầu tư 
xây dựng Bắc Nghệ An

Đại học sư phạm Kỹ 
thuật Vinh

Vừa học vừa 
làm

Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật điện

Thiết kế Điện - Cơ điện
Thiết kế cơ - điện công trình (Hệ 

thống điện)
I

6 Nguyễn Gia Hoan 06/10/1992
Số nhà 08, ngõ 11, đường Lý Tự 
Trọng, thị trấn Thạch Hà, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
042092014765 06/10/1992

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

07/01/2022
giahoannuct@gma

il.com
Công ty cổ phần H&S 

Việt Nam
Đại học Giao thông vận 

tải (2015)
Chính quy

Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 

thông

Giám sát công trình giao 
thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình: Đường bộ

II

Giám sát công trình giao 
thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình: Cầu đường bộ

III

Thiết kế xây dựng công trình 
đường bộ

Thiết kế xây dựng công trình: Đường 
bộ

II

Thiết kế xây dựng công trình 
cầu - hầm

Thiết kế xây dựng công trình: Cầu 
đường bộ

III

7 Nguyễn Hồng Hoàng 06/7/1980
Xóm 21, phường Nghi Phú, TP. 

Vinh, tỉnh Nghệ An
040080018252 08/7/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0915054547
nguyenhonghoang
gha@gmail.com

Công ty cổ phần đầu tư 
xây dựng CIVICO

Đại học Giao thông vận 
tải (2007)

Chính quy
Kỹ sư xây dựng Đường 

bộ
Thiết kế xây dựng công trình 

đường bộ
Thiết kế xây dựng công trình: Đường 

bộ 
III

8 Lưu Văn Minh 10/01/1981
Khối Trung Mỹ, phường Hưng 

Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ 
An

038081028388 10/05/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0982890181

minhch18c11@gm
ai.com

Công ty cổ phần tư vấn 
và xây dựng thuỷ lợi 

Nghệ An

Đại học Thuỷ Lợi 
(2004)

Chính quy
Kỹ sư thuỷ lợi, ngành 
Thuỷ nông - Cải tạo 

đất

Thiết kế xây dựng công trình 
thủy lợi, đê điều

Thiết kế xây dựng công trình: Thủy 
lợi

I

9 Nguyễn Văn Cường 31/5/1983
Khối 10, phường Trung Đô, 

thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
040083008439 25/12/2024

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0985805358
Nguyenvancuongn

a@gmail.com

Công ty cổ phần tư vấn 
và xây dựng thuỷ lợi 

Nghệ An
Đại học Thuỷ lợi (2006) Chính quy Kỹ sư thuỷ lợi

Thiết kế xây dựng công trình 
thủy lợi, đê điều

Thiết kế xây dựng công trình: Thủy 
lợi

I

10 Bùi Danh Huân 05/03/1968
Khối Tân Phong, phường Lê 

Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ 
An

040068037904 12/9/2022
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0904567368

huantvtlna@gmail.
com

Công ty cổ phần tư vấn 
và xây dựng thuỷ lợi 

Nghệ An

Đại học Mỏ - Địa chất 
(1991)

Chính quy
Kỹ sư trắc địa công 

trình
Khảo sát địa hình

Khảo sát xây dựng: Khảo sát địa 
hình

I

11 Nguyễn Văn Hoàng 20/11/1980
Khối Yên Bình, phường Hưng 

Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ 
An

040080007170 10/05/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0912512592

hoangtectit@gmai.
com

Công ty cổ phần tư vấn 
và xây dựng thuỷ lợi 

Nghệ An

Đại học khoa học Huế 
(2003)

Chính quy
Cử nhân khoa học 

ngành Địa chất
Khảo sát địa chất công trình

Khảo sát xây dựng: Khảo sát địa chất 
công trình

I

12 Hà Thị Hồng Nhung 21/03/1982
Xóm Yên Bình, xã Hưng Đông, 
thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

040182017585 21/03/1982
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
20/08/2021

hahongnhungtvtl@
gmai.com

Công ty cổ phần tư vấn 
và xây dựng thuỷ lợi 

Nghệ An
Đại học Thuỷ lợi (2005) Chính quy

Kỹ sư thuỷ lợi ngành 
Kinh tế Thủy lợi

Định giá xây dựng Định giá xây dựng I

13 Lê Hữu Lý 27/01/1982
Khối 12, phường Cửa Nam, 
thành phố Vinh, Nghệ An

040082031200 15/9/2022
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0986446966

baotrang152016@
gmail.com

Công ty cổ phần tư vấn 
và xây dựng Nghệ An

Đại học Giao thông vận 
tải (2019)

Vừa học vừa 
làm

Kỹ sư kỹ thuật công 
trình giao thông

Giám sát công trình giao 
thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình: Đường bộ

III

14 Nguyễn Văn Uy 02/5/1982
Khối 23, phường Nghi Phú, 
thành phố Vinh, Nghệ An

040082014054 17/12/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0912657413

uypmu85@gmail.c
om

Ban QLDA 85
Đại học Giao thông vận 

tải (2005)

Kỹ sư xây 
dựng cầu 

đường
Chính quy Quản lý dự án Quản lý dự án đầu tư xây dựng I

15 Hoàng Văn Tạo 06/6/1991
xã Thái Sơn, huyện Đô Lương, 

tỉnh Nghệ An
040091011172 10/8/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0857486222
hoanganhtaogtvt@

gmail.com
Ban QLDA đầu tư huyện 

Tân Kỳ
Đại học Giao thông vận 

tải (2015)
Chính quy

Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 

thông
Quản lý dự án Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

16 Ngô Đình Tự 02/10/1982
Tổ 39, Hoà Phát, Cẩm Lệ, Đà 

Nẵng
049082001534 27/4/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0968491149
dinhtu1982@gmai

l.com

Công ty cổ phần tư vấn 
thiết kế và xây dựng giao 

thông 4

Đai học giao thông vận 
tải (2008)

Kỹ sư xây 
dựng Đường 
ô tô và sân 
bày - ngành 

Xây dựng Cầu 
đường

Chính quy
Giám sát công trình giao 

thông
Giám sát công tác xây dựng công 
trình: Cầu đường bộ, Đường bộ

I

17 Hoàng Việt 10/7/1995
Xóm 1, Diễn Thọ, Diễn Châu, 

Nghệ An
040095010084 21/12/2022

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0971870995
hoangvietdt95@g

mail.com
Ban QLDA ĐTXD 
huyện Diễn Châu

Đại học Công nghệ Giao 
thông vận tải (2018)

Chính quy
Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật giao thông
Quản lý dự án Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

18 Phan Văn Nhã 10/10/1989
xã Diễn Châu, huyện Diễn Châu, 

tỉnh Nghệ An
040089006079 27/4/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0979619792
phannha37@gmail

.com
Ban QLDA đầu tư huyện 

Tân Kỳ
Đại học Thủy lợi (2014) Chính quy

Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

19 Cao Văn Cường 04/04/1989

Số 01, ngách 10, ngõ 53, đường 
Trần Trùng Quang, Khối Mỹ Hạ, 

phường Hưng Lộc, thành phố 
Vinh, Nghệ An

040089043025 11/11/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0967891238

vancuong.bmt89@
gmail.com

Trung tâm kỹ thuật 
đường bộ 2

Đại học Giao thông vận 
tải TP HCM (2012)

Chính quy

Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình  giao 
thông (xây dựng cầu 

đường)

Thiết kế xây dựng công trình 
đường bộ

Thiết kế xây dựng công trình: Đường 
bộ

II

Giám sát công trình giao 
thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình: Đường bộ

II

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND TỈNH NGHỆ AN
SỞ XÂY DỰNG
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